
ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - ĐHQGHCM

STT MÃ SV HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH GT ĐT KV DM1 DM2 DM3

TỔNG ĐIỂM

(dm1*2+

dm2+dm3) NGÀNH SBD

1 12520949 Lê Thanh Huyền 25/10/1994 Nữ 2NT 7.25 3.5 4.5 22.5 KHMT LPHA.04847

2 12520950 Đỗ Nhị Linh 27/9/1994 Nam 1 7.25 5.25 4 24 KHMT KSA-012755

3 12520951 Nhâm Phi Long 29/5/1994 Nam 1 7.25 4.75 6 25.5 MMT CSSA.01614

4 12520952 Phan Văn Luân 3/10/1994 Nam 2NT 6.5 4.75 4.75 22.5 MMT KSA-010189

5 12520953 Nguyễn Phương Nam 26/10/1993 Nam 2NT 7.5 6.5 5.5 27 MMT ANHA.01429

6 12520954 Nguyễn Bảo Ngọc 8/4/1994 nam 1 6 4.5 5.5 22 KTMT DMSA.18135

7 12520955 Hoàng Văn Nhân 3/2/1994 Nam 6 2NT 5 4.5 6 20.5 KTMT QSBA-17597

8 12520956 Hồ Duy Phước 9/2/1994 Nam 1 6 5.5 6.5 24 MMT SPSA.02833

9 12520957 Đinh Diệu Thùy 1/8/1993 Nữ 2 6.75 1.5 8 23 MMT QSKA1.07007

10 12520958 Vàng A Toán 25/1/1994 nam 1 1 4.25 5.5 4.5 18.5 KTMT QSBA-07343

11 12520959 Tôn Đức Việt 20/3/1994 nam 2NT 6.75 3.75 5.25 22.5 MMT XDAA.10229

12 12520960 Lê Thị Yến 17/6/1994 Nữ 1 6.25 4.75 6 23.5 HTTT KSA.012954
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